
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 9, Ngách 1/7, Ngõ 1, Phố Yên Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

02/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y DƯỢC HÀ NỘI

0110493566

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc

4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(Trừ thiết bị thu phát sóng)

4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

11. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

12. Trồng cây lâu năm khác 0129

13. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

14. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

15. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

16. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

17. Chăn nuôi gia cầm 0146

18. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

19. Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan 0170

20. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y DƯỢC HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NOI PHARMACY SERVICE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0248124131
Email: Y Dược Hà nội. Org.vn

Fax:
Website:
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21. Khai thác gỗ
(trừ các loại gỗ nhà nước cấm)

0220

22. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

23. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

24. Dịch vụ đóng gói 8292

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
loại trừ hoạt động đấu giá

8299

26. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết: Bệnh viện đa khoa

8610

27. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:
Phòng khám đa khoa
Phòng khám nội tổng hợp;
Phòng khám chuyên khoa thuộc hệ nội: Tim mạch, hô hấp, tiêu 
hóa, nhi và chuyên khoa khác thuộc hệ nội;
Phòng khám chuyên khoa tai - mũi - họng
Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ
Cơ sở dịch vụ thẩm mỹ
Phòng khám chuyên khoa răng - hàm - mặt

8620

28. Hoạt động y tế dự phòng 8691

29. Hoạt động của hệ thống cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng 8692

30. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

31. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
(trừ Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương 
bệnh binh)

8710

32. Hoạt động chăm sóc tập trung khác 8790

33. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung đối với người có 
công, thương bệnh binh, người già và người khuyết tật

8810

34. Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác 8890

35. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết:  Kinh doanh dịch vụ xoa bóp, gồm: Sử dụng phương 
pháp vật lý trị liệu để xoa bóp (massage), tẩm quất phục vụ sức 
khỏe con người.

9610

36. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639
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37. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(trừ tư vấn pháp luật bất động sản)
Chi tiết:
Dịch vụ môi giới bất động sản;
Dịch vụ tư vấn bất động sản
Dịch vụ quản lý bất động sản
Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

6820

38. Quảng cáo
(Trừ loại nhà nước cấm)

7310

39. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm hoạt động điều tra và hoạt động nhà nước 
cấm)

7320

40. Cho thuê xe có động cơ 7710

41. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

42. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

43. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

44. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

45. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

46. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

47. Sản xuất rượu vang 1102

48. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

49. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

50. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

51. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

52. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

53. In ấn
(Trừ loại nhà nước cấm)

1811

54. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

55. Sao chép bản ghi các loại
(Trừ loại nhà nước cấm)

1820

56. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

57. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

58. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc

2100

59. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định

4931
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5.000.000.000 VNĐ

60. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

61. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lưu trú

5510

62. Cơ sở lưu trú khác 5590

63. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

64. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

65. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

66. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
(trừ sản xuất răng giả)
Chi tiết: Sản xuất trang thiết bị y tế loại A, B, C

3250

67. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

68. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

69. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

70. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

71. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

72. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ loại nhà nước cấm)

4764

73. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

74. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Cơ sở bán lẻ thuốc, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

4772(Chính)

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LƯU VĂN 
DŨNG

Việt 
Nam

Thôn Hồng Kỳ, Xã 
Xuân Bái, Huyện Thọ 
Xuân, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

4.000.000.000 80,000 038077022404

2LƯU 
HOÀNG 
DƯƠNG

Việt 
Nam

Thôn Hồng Kỳ, Xã 
Xuân Bái, Huyện Thọ 
Xuân, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

1.000.000.000 20,000 038098000449

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038077022404
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hồng Kỳ, Xã Xuân Bái, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hồng Kỳ, Xã Xuân Bái, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

Họ và tên:   LƯU VĂN DŨNG Nam

14/08/1977 Kinh Việt Nam

24/06/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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